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I. Ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

1. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 13 nhà giáo
2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi
3. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm
	4. TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Số năm Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Hoàng Thị Trang
	ThS Chính trị học
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	B
	5
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)

	2
	Trần Thị Ngọc Dung
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	IC3
	6
	Pháp luật
	2(2,0,4)

	3
	Lê Thái Hùng
	- ThS Khoa học giáo dục
- CN BD GV, GV môn GDQP-AN các trường ĐH, CĐ, TCCN

	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ

	
	B1
	A
	15
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)

	4
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	ThS Ngôn ngữ học ứng dụng
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	IELTS 6.0
	A
	3
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)

	5
	Huỳnh Thị Minh Ly
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	Thạc sỹ
	13
	Tin học 
	4(1,3,4)

	6
	Nguyễn Chí Nhân
	ThS Quản lý giáo dục
	SP Bậc 2
	
	B1
	TH UDCB
	3
	Kỹ năng mềm
	4(4,0,8)

	7
	Lữ Xuân Trang
	ThS Tài chính - Ngân hàng
	SPDN dạy trình độ TCN, CĐN
	
	Đại học
	IC3
	7
	Luật kinh doanh
	3(3,0,6)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kinh tế vi mô
	3(3,0,6)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguyên lý kế toán
	4(4,0,8)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Marketing căn bản
	3(3,0,6)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tài chính doanh nghiệp 1
	3(2,1,5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)

	8
	Phạm Quỳnh Như
	ThS Tài chính - Ngân hàng
	NVSP cho GV ĐH, CĐ
	
	Toeic 510
	B
	3
	Kế toán doanh nghiệp 1
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kế toán doanh nghiệp 2 (**)
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kế toán doanh nghiệp 3 (**)
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kế toán quản trị
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kế toán thương mại dịch vụ
	2(1,1,3)

	9
	Bùi Ánh Tuyết
	ThS Kế toán
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	B1
	B
	3
	Kế toán chi phí
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kế toán trên Excel
	2(0,2,1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kế toán trên PM Misa(**)
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thuế
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Báo cáo thuế(**)
	2(0,2,1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	2(1,1,3)

	10
	Lê Thị Thu Thảo
	ThS Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	C
	IC3
	4
	Quản trị tài chính
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thị trường tài chính
	1(0,1,1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồ án chuyên ngành 1(**)
	1(0,1,0)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồ án chuyên ngành 2(**)
	1(0,1,0)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp(**)
	6(0,6,0)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồ án tốt nghiệp (**)
	5(0,5,0)

	11
	Lưu Thị Thúy
	ThS Kế toán
- Kế toán
	SPDN dạy trình độ TCN, CĐN
	
	B1
	IC3
	3
	Kế toán Mỹ
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kiểm toán 1
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thực tập doanh nghiệp(**)
	5(0,5,0)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thương mại điện tử
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tâm lý kinh doanh
	2(1,1,3)

	12
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	ThS Kế toán
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	C
	A
	3
	Thị trường chứng khoán
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kinh tế vĩ mô
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kế toán ngân hàng
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thanh toán quốc tế
	2(1,1,3)


Nhà giáo thỉnh giảng: 01 nhà giáo

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Số năm Kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	1
	Nguyễn Tấn Phát
	ThS KHGD - GDTC - GDQP
	Sư phạm dạy nghề
	
	B1
	A
	5
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 
	75


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)


